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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh hiệu Gia đình Văn hóa năm 2024 thôn Hà Nội 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG CÁT 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 09 năm 2024 của ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa- xã hội về việc công nhận danh hiệu gia 

đình văn hóa năm 2024 thôn Hà Nội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 376 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2024 thôn 

Hà Nội (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa thôn Hà Nội 

năm 2024 có trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, tuyên truyền 

cộng đồng dân cư thực hiện nếp sống văn minh, các quy ước, hương ước của thôn 

phấn đấu xây dựng thôn văn hóa phát triển bền vững, văn minh. 

Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê, Văn hoá – xã hội, Trưởng thôn Hà 

Nội, các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (T/h); 

- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Văn An 
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DANH SÁCH GIA ĐÌNH VĂN HÓA THÔN HÀ NỘI NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND  ngày      tháng   12 năm 2024) 

STT Tên hộ STT Tên hộ 
1 Nguyễn Bá Cường 189 Vũ Văn Khánh 

2 Nguyễn Huy Dũng 190 Vũ Văn Sâm 

3 Phạm Thị Kim 191 Nguyễn Thị Thành 

4 Nguyễn Huy Luân 192 Phạm Văn Sự 

5 Nguyễn Huy Quế 193 Phạm Văn Năm 

6 Nguyễn Huy Báu 194 Nguyễn Thị Thu 

7 Mai Văn Thanh 195 Nguyễn Văn Tỵ 

8 Mai Thị Nhiên 196 Vũ Văn Nghĩa 

9 Mai Xuân Sáu 197 Đỗ Thị Hát 

10 Mai Xuân Đức 198 Nguyễn Văn Tứ 

11 Mai Văn Bình 199 Phạm văn Hùng 

12 Nguyễn Huy Dụ 200 Vũ Văn Trọng 

13 Phạm văn Phú 201 Vũ Văn Kim 

14 Phạm văn Thọ 202 Vũ Văn Nghĩa 

15 Nguyễn Huy Tới 203 Vũ Văn Trường 

16 Mai Thị Yến 204 Nguyễn Văn Thành 

17 Phạm văn Dũng 205 Nguyễn Huy Quang 

18 Phạm văn Long 206 Nguyễn Huy Hán 

19 Nguyễn Thị Nhung 207 Nguyễn Thị Luật 

20 Mai Xuân Ngọc 208 Nguyễn Huy Phú 

21 Nguyễn Trường Môn 209 Nguyễn Văn Ba 

22 Nguyễn Quốc Hưng 210 Trịnh Văn Nam 

23 Mai Xuân Kiều 211 Phạm Văn Thắng 

24 Trần Thị Chớn 212 Vũ Văn Huy 
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25 Mai Xuân Tăng 213 Nguyễn Văn Nguyện 

26 Phạm Thị Thể 214 Nguyễn Văn Thành 

27 Mai Xuân Thường 215 Nguyễn Thị Thanh 

28 Vũ Thị Hoa 216 Vũ Văn Chiến 

29 Nguyễn Văn Minh 217 Nguyễn Văn Chất 

30 Nguyễn Thị Bình 218 Phạm văn Sáu 

31 Mai Xuân Vy 219 Nguyễn Thị Tiến 

32 Mai Xuân Vĩnh 220 Phạm Văn Bình 

33 Mai Xuân Út 221 Lê Thành Chung 

34 Mai Xuân Tùng 222 Phạm Văn Oanh 

35 Mai Xuân Toàn 223 Phạm Văn Phương 

36 Mai Xuân Tuyên 224 Phạm Văn Hưng 

37 Mai Xuân Chiến 225 Phạm Văn Nguyên 

38 Mai Xuân Tuấn 226 Phạm Văn Chất 

39 Mai Xuân Phương 227 Phạm văn Chương 

40 Lê Văn Nông 228 Phạm Văn Vân 

41 Nhữ Văn Minh 229 Phạm Văn Kiệm 

42 Nhữ Văn Tuấn 230 Nguyễn Văn Chiến 

43 Nhữ Văn Cường 231 Lê Thành Dân 

44 Mai Xuân Quyên 232 Nguyễn Văn Chung 

45 Nhữ Văn Huệ 233 Lê Thành Quảng 

46 Nhữ Văn Sáu 234 Vũ Văn Lâm 

47 Nguyễn Bá Nhàn 235 Lê Thành Lai 

48 Nguyễn Thị Lộc 236 Nguyễn Thị Hải 

49 Mai Xuân Tỉnh 237 Nguyễn Văn Ngà 

50 Nguyễn Bá Cảnh 238 Vũ Văn Trí 
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51 Nguyễn Văn Thành 239 Vũ Văn Tư 

52 Phạm thị Ới 240 Vũ Thị Viêng 

53 Đỗ Xuân Thanh 241 Nhữ Văn Lai 

54 Đỗ Xuân Nam 242 Nhữ Thị Lý 

55 Đỗ Xuân Ngọc 243 Nguyễn Văn Hùng 

56 Nguyễn Thị Thúy 244 Vũ Văn Hưng 

57 Đỗ Xuân Sơn 245 Vũ Văn Thảo 

58 Đỗ Văn Cường 246 Nguyễn Thị Kén 

59 Đỗ Xuân Thảo 247 Phạm Văn Năng 

60 Đỗ Xuân Thành 248 Vũ Văn Ba 

61 Nguyễn Bá Tuấn 249 Vũ Văn Nguyên 

62 Nguyễn Bá Tú 250 Vũ Văn Thái 

63 Trần Văn Quế 251 Vũ Văn Quân 

64 Phạm Văn Tiến 252 Vũ Văn Bính 

65 Phạm Văn Tới 253 Nguyễn Thị Tình 

66 Mai Xuân Đông 254 Lê Chí Đạo 

67 Mai Thị Hương 255 Lê Chí Thiên 

68 Đỗ Xuân Ngọc 256 Lê Trọng Nhất 

69 Mai Xuân Bảy 257 Mai Thị Tiến 

70 Trịnh Văn Ước 258 Trần Thị Khương 

71 Trần Thị Thơi 259 Vũ Thị Xoan 

72 Trịnh Xuân Quyên 260 Lê Trọng Công 

73 Trịnh Văn Thọ 261 Nguyễn Huy Dũng 

74 Hoàng Văn Tới 262 Nguyễn Thị Khuyên 

75 Hoàng Văn Kinh 263 Vũ Thị Yến 

76 Phạm Thị Thơm 264 Nguyễn Huy Chư 
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77 Hoàng Văn Hạnh 265 Nguyễn Huy Dương 

78 Mai Xuân Tông 266 Vũ Văn Sáu 

79 Mai Xuân Quế 267 Vũ Văn Bằng 

80 Mai  Xuân Hoan 268 Nhữ Thị Thu 

81 Mai Xuân Ký 269 Nguyễn Huy Trường 

82 Mai Xuân Hà 270 Nguyễn Văn Duyến 

83 Hoàng Văn Thanh 271 Nguyễn Văn Nhuận 

84 Mai Văn Trường 272 Nhữ Thị  Huế 

85 Trần Văn Viên 273 Lê Trọng Thành 

86 Trần Văn Nhiên 274 Nhữ Văn Niết 

87 Nguyễn Bá Trọng 275 Nhữ Văn Yên 

88 Trần Đình Thi 276 Vũ Văn Bảy 

89 Hoàng Văn Biện 277 Vũ Văn Tơn 

90 Hoàng Văn Hà 278 Hoàng Thị Hiền 

91 Hoàng Văn Hởi 279 Lê Thị Lan 

92 Nguyễn Bá Nghĩa 280 Nguyễn Thị Huệ 

93 Mạch Thị Ngãi 281 Nguyễn Huy Cảnh 

94 Phạm Thị Ngà 282 Nguyễn Thị Thanh 

95 Phạm văn Quang 283 Nguyễn Văn Hoan 

96 Phạm văn Cường 284 Nguyễn Văn Hòa 

97 Phạm Văn Chí 285 Nguyễn Văn Quế 

98 Mai Xuân Doai 286 Nguyễn Văn Trí 

99 Phạm Văn Thành 287 Phạm Thị Tình 

100 Phạm Văn Cơ 288 Đỗ Thị Lụa 

101 Phạm Văn Đức 289 Nguyễn Công Thống 

102 Phạm Văn Trường 290 Lê Thị Thông 
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103 Trần Thị Huệ 291 Nhữ Văn Bớ 

104 Phạm Văn Tỉnh 292 Nhữ Văn Tiến 

105 Phạm văn Đội 293 Nguyễn Thị Mởn 

106 Phạm Thị Bình 294 Nhữ Xuân Thành 

107 Lê Thị Thục 295 Nhữ Thị Nồng 

108 Nguyễn Văn Thuận 296 Lê Thị Lan 

109 Mai Xuân Hùng 297 Vũ Văn Dũng 

110 Trần Văn Lai 298 Nguyễn Quang Nhật 

111 Mai Xuân Bảy 299 Nguyễn Quang Tuấn 

112 Mai Xuân Hà 300 Nguyễn Quang Trình 

113 Nhữ Văn Quyền 301 Nguyễn Quang Hùng 

114 Mai Xuân Đức 302 Lê Thị Tấn 

115 Mai Xuân Vũ 303 Vũ Văn Quang 

116 Mai Xuân Quang 304 Vũ Văn Kiền 

117 Phan Văn Thành 305 Nguyễn Văn Tường 

118 Phạm văn Dũng 306 Nhữ Văn Chúc 

119 Trần Văn Kiên 307 Nhữ Văn Thắng 

120 Nhữ Thị Toan 308 Nhữ Văn Chiến 

121 Phạm Văn Đức 309 Nhữ Văn Thành 

122 Nguyễn Văn Dũng 310 Phạm Thị Yến 

123 Nhữ Văn Đức 311 Đoàn Thị Nhiên 

124 Nguyễn Thị Đức 312 Lê Văn Thanh 

125 Lê Văn Nhiên 313 Nguyễn Thị Thuyết 

126 Nguyễn Văn Sáu 314 Lê Thị Ái 

127 Nguyễn Đình Tới 315 Nhữ Thị Ân 

128 Lê Thị Tình 316 Nguyễn Thị Mấn 
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129 Nguyễn Đình Dũng 317 Phạm Văn Ký 

130 Lê Thị Huệ 318 Lê Thành Quảng 

131 Đồng Thị Dân 319 Lê Thành Đô 

132 Lê Thị Cới 320 Lê Chí Cường 

133 Nguyễn Quang Sinh 321 Nhữ Xuân Tiến 

134 Nguyễn Quang Kiểm 322 Lê Thành Hùng 

135 Nguyễn Quang Chư 323 Lê Thành Sỹ 

136 Lê Văn Xuân 324 Nguyễn Văn Khánh 

137 Lê Văn Hùng 325 Tạ Văn Tiến 

138 Lê Văn Kế 326 Nguyễn Văn Quang 

139 Tạ Thị Thắm 327 Nguyễn Văn Súy 

140 Lê Văn Vi 328 Nguyễn Văn Sơn 

141 Nguyễn Thị Hoa 329 Vũ Thị Hương 

142 Nguyễn Quang Quế 330 Nhữ Văn Cường 

143 Nguyễn Quang Thạch 331 Nhữ Văn Mạnh 

144 Nguyễn Quang Hoành 332 Nguyễn Công Dũng 

145 Lê Văn Cần 333 Phạm Văn Hùng 

146 Lê Văn Tuư 334 Phạm thị Quyên 

147 Vũ Văn Tám 335 Nhữ văn Liêm 

148 Nguyễn Đình Sánh 336 Tạ Xuân Tình 

149 Nguyễn Đình Phước 337 Nguyễn Văn Điền 

150 Nhữ Văn Kính 338 Nguyễn Văn Quyên 

151 Nguyễn Thị Bình 339 Lê Văn Súy 

152 Nguyễn Đình Bá 340 Nguyễn Thị Nhung 

153 Nguyễn Đình Quân 341 Lê Văn Lực 

154 Nguyễn Đình Vĩnh 342 Lê Văn Sơn 
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155 Nguyễn Hợp Huy 343 Lê Văn Vận 

156 Lê Thị Phương 344 Lê Văn Tuấn 

157 Phạm Duy Thanh 345 Nguyễn Quang Chương 

158 Nhữ Văn Kính 346 Lê Văn Bộ 

159 Nhữ Thị Phương 347 Lê Thành Thú 

160 Nguyễn Đình Thức 348 Lê Văn Nguyên 

161 Nguyễn Thị Cần 349 Lê Văn Toàn 

162 Lê Văn Hoa 350 Lê Thành Dũng 

163 Lê Văn Hùng 351 Phạm Văn Chiến 

164 Lê Văn Huy 352 Phạm Văn Sơn 

165 Nguyễn Quang Chan 353 Phạm Văn Toàn 

166 Nguyễn Quang Huy 354 Lê Văn Ngọc 

167 Nguyễn Thị Bốn 355 Nhữ Xuân Tuyên 

168 Nguyễn Hữu Dũng 356 Nguyễn Quang Báu 

169 Phạm Thị Trúc 357 Mai Xuân Huy 

170 Nhữ Thị Nhu 358 Lê Thành Xuân 

171 Nguyễn Đình Tinh 359 Lê Thành Đông 

172 Nguyễn Thị Hợp 360 Tạ văn Thành 

173 Nguyễn Thị Am 361 Nguyễn Văn Thao 

174 Nguyễn Đình Uất 362 Tạ Ngọc Thúy 

175 Lê Thị Nguyệt 363 Nguyễn Xuân Vĩnh 

176 Lê Văn Tiếp 364 Nhữ Thị Quế 

177 Lê Xuân Vị 365 Lê Minh Đức 

178 Lê Văn Dũng 366 Lê Thị Thu 

179 Lê Thị Yến 367 Nguyễn Thị Hợp 

180 Nguyễn Đình Phú 368 Nhữ Văn Tước 



9 

 
181 Phạm Văn Chung 369 Lê Thị Nga 

182 Nguyễn Quang Ngọc 370 Nguyễn Văn Lực 

183 Nguyễn Văn Hùng 371 Lê Thị Lan 

184 Lê Văn Dũng 372 Nguyễn Văn Dũng 

185 Nguyễn Thị Hoàn 373 Nguyễn Văn Quang 

186 Vũ Văn Hòa 374 Lê Văn Toàn 

187 Nguyễn Văn Thúy 375 Nhữ Văn Tùng 

188 Nguyễn Đình Trung 376 Lê Trọng Thành 
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